	DANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH VỐN CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2015
Nguồn vốn: Ngân sách huyện
(Kèm theo Nghị quyết số 90/2015/NQ-HĐND ngày 23/12/2015 của HĐND huyện Trảng Bom khóa II - kỳ họp thứ 15)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Tên công trình
	Chủ đầu tư
	Kế hoạch vốn năm 2015
	Phân theo nguồn vốn
	Ghi chú

	
	
	
	
	NSTT tỉnh phân cấp giao chỉ tiêu
	NS tỉnh hỗ trợ, bổ sung có mục tiêu
	Nguồn vay vốn tín dụng ưu đãi
	Nguồn thu tiền giao đất
	Nguồn SNKT có tính chất XDCB
	Nguồn tồn quỹ ngân sách năm 2014 chuyển sang
	Nguồn ứng trước dự toán trong năm 2014 chuyển sang
	Nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương
	Nguồn vốn vay tạm ứng ngân sách tỉnh
	Nguồn huy động quản lý qua ngân sách cấp huyện
	

	
	
	
	
	Tổng cộng
	Trong đó: Lĩnh vực giáo dục
	Ngân sách tỉnh hỗ trợ các công trình XHH GTNT
	Nguồn xổ số kiến thiết tỉnh hỗ trợ các công trình giáo dục
	Nguồn Trái phiếu Chính phủ tỉnh hỗ trợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	285.305
	88.110
	39.300
	31.669
	20.000
	6.000
	9.500
	28.000
	4.000
	32.776
	24.150
	5.000
	34.000
	2.100
	 

	I
	THANH TOÁN CHO CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH
	 
	73.027
	29.899
	16.300
	10.602
	20.000
	 
	 
	8.100
	 
	526
	 
	3.900
	 
	 
	 

	II
	CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG NĂM 2014 CHUYỂN TIẾP SANG THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN TRONG NĂM 2015
	 
	17.643
	3.500
	 
	4.943
	 
	 
	 
	6.900
	 
	1.200
	 
	1.100
	 
	 
	 

	 
	Giao thông
	 
	14.643
	3.000
	 
	4.943
	 
	 
	 
	4.400
	 
	1.200
	 
	1.100
	 
	 
	 

	1
	Sửa chữa đường Đông Hải - Lộ Đức - xã Hố Nai 3
	Hố Nai 3
	2.953
	 
	 
	1.753
	 
	 
	 
	 
	 
	1.200
	 
	 
	 
	 
	XHH

	2
	Đường liên ấp An Hòa - Lộc Hòa đến Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, xã Tây Hòa
	Tây Hòa
	4.290
	 
	 
	3.190
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.100
	 
	 
	XHH

	3
	Đường 30 - 4 nối dài (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường An Dương Vương)
	Ban QLDA
	7.400
	3.000
	 
	 
	 
	 
	 
	4.400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khác
	 
	3.000
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	2.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Hoàn trả nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi theo lộ trình hoàn trả vốn vay trong năm 2015
	 
	1.900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Xây dựng hạ tầng cụm nghề gỗ mỹ nghệ - xã Bình Minh
	P. Kinh tế
	1.100
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ngân sách tỉnh hỗ trợ 7 tỷ 963 triệu đồng (60% TMĐT)

	III
	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI
	 
	174.635
	47.711
	23.000
	16.124
	 
	6.000
	9.500
	10.400
	 
	24.650
	24.150
	 
	34.000
	2.100
	 

	a
	Các công trình đã thi công từ nguồn vốn ứng trước năm 2014 bố trí để thanh toán trong năm 2015
	 
	43.622
	10.601
	6.500
	2.371
	 
	2.200
	 
	2.200
	 
	 
	24.150
	 
	 
	2.100
	 

	 
	Giáo dục
	 
	24.000
	6.500
	6.500
	 
	 
	2.200
	 
	1.700
	 
	 
	11.500
	 
	 
	2.100
	 

	1
	Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học xã Đồi 61
	Ban QLDA
	1.500
	850
	850
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	650
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường Mẫu giáo An Viễn
	Ban QLDA
	4.100
	500
	500
	 
	 
	1.100
	 
	 
	 
	 
	2.500
	 
	 
	 
	 

	3
	Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Sông Thao
	Phòng GD-ĐT
	800
	250
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	550
	 
	 
	 
	 

	4
	Trường Mẫu giáo Thạch Thảo
	Ban QLDA
	3.800
	400
	400
	 
	 
	 
	 
	800
	 
	 
	2.600
	 
	 
	 
	 

	5
	Trường tiểu học Trần Quốc Toản (giai đoạn 02)
	Ban QLDA
	7.600
	3.000
	3.000
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	2.000
	 
	 
	2.100
	Tập đoàn Phong Thái hỗ trợ

	6
	Sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Minh Đức
	Ban QLDA
	2.400
	750
	750
	 
	 
	 
	 
	400
	 
	 
	1.250
	 
	 
	 
	 

	7
	Sửa chữa, nâng cấp Trường Mẫu giáo Giang Điền
	Ban QLDA
	3.100
	600
	600
	 
	 
	1.100
	 
	 
	 
	 
	1.400
	 
	 
	 
	 

	8
	Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Nam Cao
	Ban QLDA
	700
	150
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	550
	 
	 
	 
	 

	 
	Giao thông
	 
	13.172
	2.001
	 
	2.371
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	8.300
	 
	 
	 
	 

	9
	Đường Sông Thao - Bàu Hàm (giai đoạn 02)
	Bàu Hàm
	4.671
	800
	 
	2.371
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 
	 
	 
	XHH

	10
	Nâng cấp đường liên ấp Bùi Chu - Phú Sơn và mương kiên cố ra phía QL1A
	Ban QLDA
	3.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	1.500
	 
	 
	 
	 

	11
	Mương hở ngang đường tại điểm giao gần Trường Trần Đại Nghĩa và mương thoát nước từ khu vực Trường CĐ dạy nghề Cơ giới 3 ra QL 1A
	Ban QLDA
	701
	201
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	 

	12
	Hạ tầng cụm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng - Hạng mục đường D2
	P. QLĐT
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 
	 

	13
	Hạ tầng cụm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng - Hạng mục đường D3
	P. QLĐT
	2.800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.800
	 
	 
	 
	 

	 
	Các công trình còn lại
	 
	6.450
	2.100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.350
	 
	 
	 
	 

	14
	Nhà làm việc công an xã Đông Hòa
	Đông Hòa
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 

	15
	Trang bị máy X-quang kỹ thuật số DR phục vụ cho công tác chuyên môn
	BVĐK Trảng Bom
	1.300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.300
	 
	 
	 
	 

	16
	Trụ sở làm việc Xã đội xã An Viễn
	Ban QLDA
	1.000
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	 

	17
	Trụ sở làm việc Xã đội xã Bình Minh
	Ban QLDA
	1.100
	550
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	550
	 
	 
	 
	 

	18
	Trụ sở làm việc Xã đội xã Hưng Thịnh
	Ban QLDA
	950
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	450
	 
	 
	 
	 

	19
	Trụ sở làm việc Xã đội xã Tây Hòa
	Ban QLDA
	1.100
	550
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	550
	 
	 
	 
	 

	b
	Các công trình khởi công mới năm 2015
	 
	131.013
	37.110
	16.500
	13.753
	 
	3.800
	9.500
	8.200
	 
	24.650
	 
	 
	34.000
	 
	 


	 
	Giáo dục
	 
	73.550
	16.500
	16.500
	 
	 
	1.700
	 
	6.900
	 
	17.450
	 
	 
	31.000
	 
	 

	1
	Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học An Viễn
	Ban QLDA
	1.900
	1.500
	1.500
	 
	 
	 
	 
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
	Ban QLDA
	2.900
	2.000
	2.000
	 
	 
	500
	 
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Trảng Bom
	Ban QLDA
	2.000
	1.500
	1.500
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Cây Điệp
	Ban QLDA
	2.100
	1.500
	1.500
	 
	 
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Trần Quốc Tuấn
	Ban QLDA
	1.900
	1.500
	1.500
	 
	 
	 
	 
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Trần Phú
	Ban QLDA
	4.000
	4.000
	4.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Trần Quý Cáp
	Ban QLDA
	2.600
	1.500
	1.500
	 
	 
	600
	 
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Trường THCS Trịnh Hoài Đức (các phòng chức năng)
	Ban QLDA
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Bàu Hàm để làm Trường Mẫu giáo Hoa Sen
	Ban QLDA
	1.400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	 
	1.100
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực
	Ban QLDA
	1.050
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	550
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
	Ban QLDA
	550
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	550
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Cải tạo, nâng cấp Trường Mẫu giáo Phong Lan
	Ban QLDA
	2.400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800
	 
	1.600
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh
	Ban QLDA
	1.900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	1.400
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến thành Trường Mẫu giáo Sao Mai
	Ban QLDA
	2.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	900
	 
	1.300
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Trường Tiểu học liên xã Đông Hòa - Trung Hòa
	Ban QLDA
	6.500
	3.000
	3.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.500
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Tân Bình
	Ban QLDA
	1.800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	 
	1.400
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Bình Minh
	Ban QLDA
	950
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	 
	550
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Cải tạo, nâng cấp Trường Mẫu giáo Sông Mây 
	Ban QLDA
	1.300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.300
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh
	Ban QLDA
	1.400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.400
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Sông Mây
	P.GD-ĐT
	1.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	 
	1.300
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	Ban QLDA
	5.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.500
	 
	 

	22
	Trường Mẫu giáo Anh Đào
	Ban QLDA
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.500
	 
	 

	23
	Trường Mẫu giáo Bình Minh
	Ban QLDA
	6.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.000
	 
	 

	24
	Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt
	Ban QLDA
	7.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.500
	 
	 

	25
	Trường Tiểu học Trần Phú (phân hiệu 02)
	Ban QLDA
	7.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.500
	 
	 

	 
	Giao thông
	 
	42.063
	16.610
	 
	13.753
	 
	1.000
	9.500
	 
	 
	1.200
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Đường CPSĐ Cầu Ghi ấp Tân Hưng
	Đồi 61
	2.664
	1.500
	 
	1.164
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	XHH

	27
	Đường nội đồng ấp Tân Thịnh
	Đồi 61
	2.890
	1.500
	 
	1.390
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	XHH

	28
	Đường vào cánh đồng 3, xã Sông Thao
	Sông Thao
	3.685
	1.800
	 
	1.885
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	XHH

	29
	Đường liên ấp 2 - 3 - 4, xã An Viễn
	Ban QLDA
	2.553
	1.500
	 
	1.053
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	XHH

	30
	Đường số 9 (liên ấp 2 và 6), xã An Viễn
	Ban QLDA
	1.382
	800
	 
	582
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	XHH

	31
	Đường liên ấp Tân Việt - Tân Hợp - Tân Hoa
	Bàu Hàm
	4.000
	1.500
	 
	1.500
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	XHH

	32
	Đường song song đường vành đai KCN Bàu Xéo - ấp 1, xã Sông Trầu
	Sông Trầu
	3.719
	1.500
	 
	2.219
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	XHH

	33
	Duy tu, sửa chữa đường Trảng Bom - Cây Gáo (đoạn từ Km6+400 đến Km8+285)
	P.QLĐT
	6.500
	1.000
	 
	 
	 
	 
	5.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Duy tu, sửa chữa đường Trảng Bom - Cây Gáo (đoạn từ Km4+400 đến Km6+400)
	P.QLĐT
	3.500
	3.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Đường Trung tâm xã Hố Nai 3 đi 02 ấp Đông Hải, Lộ Đức
	Hố Nai 3
	5.010
	1.010
	 
	 
	 
	 
	4.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	XHH

	36
	Đường số 3 - 4, ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến
	Quảng Tiến
	2.331
	1.000
	 
	1.331
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	XHH

	37
	Đường tổ 6 - 7, ấp 3 đi Tây Hòa
	Sông Trầu
	3.829
	 
	 
	2.629
	 
	 
	 
	 
	 
	1.200
	 
	 
	 
	 
	XHH

	 
	Văn hóa
	 
	13.100
	4.000
	 
	 
	 
	1.100
	 
	1.000
	 
	4.000
	 
	 
	3.000
	 
	 

	38
	Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng xã Đồi 61
	Ban QLDA
	4.100
	2.000
	 
	 
	 
	1.100
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng xã Sông Thao
	Ban QLDA
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng xã Giang Điền
	Ban QLDA
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng xã Bắc Sơn
	Ban QLDA
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng xã Hố Nai 3
	Ban QLDA
	3.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.000
	 
	 

	 
	Thủy lợi
	 
	2.300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	 
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Xây dựng 02 tuyến kênh mương để thoát nước vào mùa mưa - xã Sông Thao
	P. Kinh tế
	900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	 
	600
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Xây dựng kênh mương nội đồng (hồ 3/2)
	P. Kinh tế
	1.400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.400
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	NHÓM CÔNG TRÌNH
	 
	20.000
	7.000
	 
	 
	 
	 
	 
	2.600
	4.000
	6.400
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhóm duy tu sửa chữa công trình giao thông, thị chính
	 
	4.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sự nghiệp giao thông 
	 
	3.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sự nghiệp thị chính 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nhóm các công trình nhỏ và hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa ấp - khu phố
	 
	15.000
	7.000
	 
	 
	 
	 
	 
	1.600
	 
	6.400
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


